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CHỦ ĐỀ 3: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TỈ SỐ VÀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM
PHẦN I.TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Bài toán 1. Tìm giá trị phân số của một số cho trước.




Muốn tìm của số  cho trước, ta tính   .
2. Bài toán 2. Tìm một số biết giá trị một phân số của nó.




Muốn tìm một số biết  của nó bằng , ta tính   .
3. Tìm tỉ số của hai số.


Muốn tìm tỉ số của hai số  và   ta tìm thương của hai số ấy


  .
4. Lưu ý:
- Trong thực hành, ta thường dùng tỉ số dưới dạng tỉ số phần trăm với kí hiệu %.






- Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số  và , ta nhân  với  rồi chia cho  và viết kí hiệu % vào kết quả:  .
PHẦN II.CÁC DẠNG BÀI
Dạng 1: Bài toán tìm giá trị phân số của một số cho trước. 
I.Phương pháp giải




Muốn tìm của số  cho trước, ta tính   .
II.Bài toán

Bài 1: Trong một trường học số học sinh nữ  bằng   số học sinh nam.
a) Tính xem số học sinh nữ bằng mấy phần số học sinh toàn trường.
b) Nếu số học sinh toàn trường là 1210 em thì trường đó có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ.
Lời giải:

a) Theo đề bài trong trường cứ 5 phần học sinh nam thì có 6 phần học sinh nữ. Như vậy nếu học sinh toàn trường là 11 phần thì số học sinh nữ chiếm 6 phần, nên số học sinh nữ bằng  số học sinh toàn trường.
b) Nếu số học sinh toàn trường là 1210 em thì 

Số học sinh nữ là:  (em)

Số học sinh nam là:  (em).


Bài 2: Ba lớp 6 có 102 học sinh. Số học sinh lớp A bằng  số học sinh lớp B, số học sinh lớp C bằng  số học sinh lớp A. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?
Lời giải: 


Số học sinh lớp B bằng  số học sinh lớp A (hay bằng ).

Số học sinh lớp C bằng  số học sinh lớp A.
Ta có sơ đồ sau:
Lớp A: 
Lớp B: 
Lớp C: 

Tổng số phần của 3 lớp là:  

Số học sinh lớp A là:  (học sinh)

Số học sinh lớp B là:  (học sinh)

Số học sinh lớp C là:  (học sinh).


Bài 3: Ba tổ công nhân trồng được tất cả 286 cây ở công viên. Số cây tổ 1 trồng được bằng  số cây tổ 2 và số cây tổ 3 trồng được bằng  số cây tổ 2. Hỏi mỗi tổ trồng được bao nhiêu cây?
Lời giải:


Số cây tổ 1 bằng  số cây tổ 2 (hay bằng ).


Số cây tổ 3 bằng  số cây tổ 2 (hay bằng ).
Như vậy nếu số cây tổ 2 là 50 phần thì số cây tổ 1 là 45 phần, số cây tổ 3 là 48 phần.

Tổng số phần của 3 tổ  là:  

Số cây tổ 1 trồng  là:  (cây).

Số cây tổ 2 trồng  là:  (cây).

Số cây tổ 3 trồng  là:  (cây).

Bài 4: Mẹ hơn con 24 tuổi. Cách đây 4 năm tuổi con bằng  tuổi mẹ. Hỏi hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi?
Lời giải:
Hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian nên cách đây 4  năm mẹ vẫn hơn con 24 tuổi. Ta có sơ đồ khi đó:
Tuổi con:	|-------|        
Tuổi mẹ:	|-------|-------|-------|-------|


Theo sơ đồ tuổi mẹ cách đây  năm là:  (tuổi)

Vì mỗi năm mỗi người tăng lên  tuổi nên hiện nay tuổi mẹ là:

 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là:  (tuổi).

Bài 5: Tổng số trang của 8 quyển vở loại 1 ; 9 quyển vở loại 2 và 5 quyển vở loại 3 là 1980 trang. Số trang của một quyển vở loại 2 chỉ bằng  số trang của 1 quyển vở loại 1. Số trang của 4 quyển vở loại 3 bằng số trang của 3 quyển vở loại 2. Tính số trang của mỗi quyển vở mỗi loại.
Lời giải:

Vì số trang của mỗi quyển vỡ loại 2 bằng  số trang của 1 quyển loại 1. Nên số trang  của 3 quyển loại 2 bằng số trang của 2 quyển loại 1
Mà số trang của 4 quyển loại 3 bằng 3 quyển loại 2.
Nê số trang của 2 quyển loại 1 bằng số trang của 4 quyển loại 3 

Do đó số trang của 8 quyển loại 1 là  ( quyển loại 3)

Số trang của 9 quyển loại 2 là   (quỷên loại 3)

Vậy 1980 chính là số trang của  (quyển loại 3)

Suy ra: Số trang  1 quyển vở loại 3 là  (trang)

Số trang 1 quyển vở loại 2 là   (trang)

Số trang 1 quyển vở loại1 là  ( trang).




Bài 6:Bạn Nam hỏi tuổi của bố. Bố bạn Nam trả lời: “Nếu bố sống đến 100 tuổi thì  của  số tuổi của bố sẽ lớn hơn  của  thời gian bố phải sống là 3 năm”. Hỏi bố của bạn Nam bao nhiêu tuổi?
Lời giải:



Ta có:  của là  



 của là  

Gọi số tuổi bố của bạn Nam là    

Khi đó thời gian bố phải sống là   
Theo bài ra ta có:

 

(thỏa mãn)
Vậy bố của bạn Nam 40 tuổi.


Bài 7: Lớp 6A có số học sinh Giỏi và Khá chiếm  số học sinh cả lớp. Số học sinh Giỏi và Trung bình chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh  Khá và Trung bình có 34 bạn, số học sinh giỏi hơn số học sinh Yếu là 10 bạn, lớp không có học sinh kém. Hỏi lớp 6A có bao nhiêu bạn hóc sinh Giỏi? bao nhiêu học sinh khá? bao nhiêu học sinh Trung bình?
Lời giải:
Cách 1:

Phân số chỉ số học sinh giỏi hơn yếu là:   (học sinh cả lớp)

Số học sinh cả lớp là:   (học sinh)

Số học sinh giỏi và yếu là:   (học sinh)

Số học sinh  giỏi là:   (học sinh)

Số học sinh yếu là:   (học sinh)

Số học sinh giỏi và trung bình là:   (học sinh)

Số học sinh trung bình là:   (học sinh)

Số học sinh khá là:   (học sinh).
Cách 2 :

Lớp chia 24 phần  một phàn có:   (học sinh)

Số học sinh trung bình hơn khá là:  (học sinh lớp) = 2 (học sinh)

Số học sinh trung bình là:   (học sinh)

Số học sinh khá là:   (học sinh)

Số học sinh giỏi và yếu là:   (học sinh)

Số học sinh giỏi là:   (học sinh)

Số học sinh yếu là:   (học sinh).


Bài 8: Trong một buổi đi tham quan, số nữ đăng ký tham gia bằng  số nam. Nhưng sau đó 1 bạn nữ xin nghỉ, 1 bạn nam xin đi thêm nên số nữ đi tham quan bằng  số nam. Tính số học sinh nữ và học sinh nam đã đi tham quan.
Lời giải:
Tổng số học sinh nam và nữ dự định đi tham quan và đã đi tham quan là như nhau nên ta lấy làm đơn vị.


Số học sinh nữ đăng ký đi tham quan bằng  số nam nên bằng tổng số học sinh.


Số học sinh nữ đã đi tham quan bằng số nam đã đi tham quan nên bằng tổng số học sinh.

Số nữ dự định đi nhiều hơn số nữ đã đi là:   tổng số học sinh.

Tổng số học sinh là:    (học sinh)

Số học sinh nữ đã đi tham quan:    (học sinh)

Số học sinh nam đã đi tham quan:   (học sinh).


Bài 9: Số sách ở ngăn A bằng  số sách ở ngăn B. Nếu chuyển 3 quyển từ ngăn A sang ngăn B thì số sách ở ngăn A bằng số sách ở ngăn B. Tìm số sách ở mỗi ngăn.
Lời giải:


Số sách ở ngăn A bằng số sách ở ngăn B thì số sách ở ngăn A bằng  số sách cả 2 ngăn.


Sau khi chuyển 3 quyển từ ngăn A sang ngăn B thì số sách ngăn A bằng số sách ở ngăn B hay bằng  số sách cả hai ngăn.

Vì số sách ngăn A ban đầu hơn số sách ở ngăn A sau khi chuyển là 3 quyển. Nên ta có phân số chỉ 3 quyển là:     

Số sách cả hai ngăn là:    (quyển)

Số sách ở ngăn  A là:    (quyển)

Số sách ngăn B là:    (quyển).


Bài 10: Một học sinh đọc quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc được  số trang sách; ngày thứ 2 đọc được  số trang sách còn lại; ngày thứ 3 đọc được 80% số trang sách còn lại và 3 trang cuối cùng. Hỏi cuốn sách có bao nhiêu trang?
Lời giải:


Gọi  là số trang sách,  

Ngày 1 đọc được là :      (trang)

Số trang còn lại là :      (trang )

Ngày 2 đọc được là :       (trang)

Số trang còn lại là :      (trang) 

Ngày thứ 3 đọc được là:    (trang)



Hay:       (trang).

Bài 11: Tổng số trang của 8 quyển vở loại 1 ; 9 quyển vở loại 2 và 5 quyển vở loại 3 là 1980 trang. Số trang của một quyển vở loại 2 chỉ bằng  số trang của 1 quyển vở loại 1. Số trang của 4 quyển vở loại 3 bằng số trang của 3 quyển vở loại 2. Tính số trang của mỗi quyển vở mỗi loại.
Lời giải:

Vì số trang của mỗi quyển vỡ loại 2 bằng  số trang của 1 quyển loại 1. Nên số trang  của 3 quyển loại 2 bằng số trang của 2 quyển loại 1
Mà số trang của 4 quyển loại 3 bằng 3 quyển loại 2.
Nên số trang của 2 quyển loại 1 bằng số trang của 4 quyển loại 3 

Do đó số trang của 8 quyển loại 1 bằng :      (quyển loại 3)

Số trang của 9 quyển loại 2 bằng:      (quyển loại 3)

Vậy 1980 chính là số trang của  (quyển loại 3)

Số trang  1 quyển vở loại 3 là :     (trang)

Số trang 1 quyển vở loại 2 là :     (trang)

Số trang 1 quyển vở loại1 là :     (trang).





Bài 12: Tìm tập hợp các số tự nhiên  biết rằng  lớn hơn  của  nhưng nhỏ hơn  của 7.
Lời giải:



 của  bằng 


 của 7 bằng  



 và  nên .



Bài 13: Một đầu máy xe lửa cứ đi 1km thì tiêu thụ hết  tấn nước. Nồi nước của đầu máy chữa được   tấn. Hỏi nếu trong nồi còn   khối nước ấy thì xe lửa còn chạy được bao nhiêu km?
Lời giải:


 lượng nước của đầu máy là:    (tấn).

Số km xe lửa chạy được là:     (km).

Bài 14: Muốn đào xong con mương cần 15 công nhân làm việc trong 20 ngày. Trong 10 ngày đầu số công nhân ít nên chỉ là được   công việc. Hỏi muốn hoàn thành đúng kì hạn thì phải điều thêm bao nhiêu công nhân? (coi năng suất lao động của mỗi công nhân như nhau).
Lời giải:

Số ngày công cần thiết để hoàn thành công việc là:     (ngày công).

Mười ngày đầu đã làm được:    (ngày công).

Số ngày công còn lại:    (ngày công).

Muốn hoàn thành công việc đúng kì hạn thì cần số công nhân là:     (công nhân).

Số công nhân đã làm trong 10 ngày đầu là:      (công nhân).

Vậy số công nhân điều thêm là:     (công nhân).


Bài 15: Giữ nguyên tử số, hãy thay đổi mẫu số của phân số   sao cho số đó giảm đi  giá trị của nó. Mẫu số mới là bao nhiêu?
Lời giải:


Gọi mẫu phải tìm là . Theo đề bài ta có:  

Vậy .
.Dạng 2: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó.
I.Phương pháp giải




Muốn tìm một số biết  của nó bằng , ta tính   .
II.Bài toán

Bài 1: Một lớp học có số học sinh nữ bằng  số học sinh nam. Nếu 10 học sinh nam chưa vào lớp thì số học sinh nữ gấp 7 lần số học sinh nam. Tìm số học sinh nam và nữ của lớp đó. 
Lời giải:


Số học sinh nữ bằng   số học sinh nam, nên số học sinh nam bằng  số học sinh cả lớp.


Khi 10 học sinh nam chưa vào lớp thì số học sinh nam bằng  số học sinh nữ, nên số học sinh nam bằng  số học sinh cả lớp.

Vậy 10 học sinh biểu thị  học sinh cả lớp.

Số học sinh cả lớp là:     (học sinh).

Số học sinh nam là:     (học sinh).

Số học sinh nữ là:     (học sinh).


Bài 2: Anh An có ít hơn anh Hải 500.000đ. Anh An tiêu hết  số tiền của mình. Anh Hải tiêu hết  số tiền của mình thì số tiền còn lại của hai anh bằng nhau. Hỏi mỗi người ban đầu có bao nhiêu tiền?
Lời giải:

Số tiền còn lại của anh An là:    (số tiền của An)

Số tiền còn lại của anh Hải là:    (số tiền của Hải)

Số tiền của anh An bằng:     (số tiền của anh Hải)

Nếu chọn số tiền của anh An là đơn vị thì hiệu số tiền của anh Anh và anh Hải là:    (số tiền của Hải)

Số tiền của anh Hải là:     đồng.

Số tiền của anh An là:     đồng.



Bài 3: Ba tấm vải có tất cả 542m. Nếu cắt  tấm thứ nhất,  tấm thứ hai,   tấm thứ ba thì chiều dài còn lại của ba tấm bằng nhau. Hỏi mỗi tấm dài bao nhiêu mét?   
Lời giải:



Theo đề bài thì  tấm thứ nhất bằng tấm thứ hai bằng   tấm thứ ba.

Nếu lấy tấm thứ nhất làm đơn vị thì chiều dài tấm vải thứ ba bằng:  (chiều dài tấm thứ nhất)

Nếu lấy tấm thứ nhất làm đơn vị thì chiều dài tấm vải thứ hai bằng:  (chiều dài tấm thứ nhất)

Độ dài ba tấm vải là:    (chiều dài tấm vải thứ nhất)

Chiều dài tấm vải thứ nhất là:    (m).

Chiều dài tấm vải thứ hai là:     (m).

Chiều dài tấm vải thứ ba là:    (m).



Bài 4: Một ô tô đi từ A đến B trong 4 giờ. Giờ thứ nhất đi được quãng đường bằng  quãng đường đi được trong 3 giờ còn lại. Giờ thứ hai ô tô đi được bằng quãng đường đi được trong 3 giờ còn lại. Giờ thứ ba ô tô đi được bằng quãng đường đi được trong 3 giờ còn lại. Giờ thứ tư ô tô đi được 47km. Hỏi trong 3 giờ đầu, ô tô đi được bao nhiêu km?
Lời giải: . 


Giờ thứ nhất đi được quãng đường bằng  quãng đường đi được trong 3 giờ còn lại nên giờ thứ nhất ô tô đi được quãng đường bằng quãng đường AB.


Tương tự trong giờ thứ hai ô tô đi được quãng đường AB, giờ thứ ba ô tô đi được quãng đường AB.

Trong ba giờ đầu ô tô đi được:   (quãng đường AB)

Trong giờ thứ 4 ô tô đi được:    (quãng đường AB)

Quãng đường AB dài là:  (km).

Trong ba giờ đầu, ô tô đi được: (km).


Bài 5: Có 3 thùng gạo. Lấy  số gạo ở thùng A đổ vào thùng B, sau đó lấy số gạo có tất cả ở thùng B đổ vào thùng C thì số gạo ở mỗi thùng đều bằng 20 kg. Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Lời giải:

Sau khi đổ vào thùng B, số gạo còn lại ở thùng A(so với ban đầu) là: (thùng A)

[image: ]thùng A bằng 20kg nên thùng A có:    (kg)

Số gạo đã đổ từ A sang B:    (kg)

Sau khi đổ vào thùng C, số gạo còn lại ở thùng B (so với lúc chưa đổ qua C):   


 thùng B bằng 20 nên thùng B là:    (kg)

Thùng B lúc đâu(chưa đổ từ A qua B):    (kg)

Số gạo đã đổ từ B sang C:    (kg)

Số gạo ban đầu của thùng C:    (kg).




Bài 6: Ba bình nước đựng nước chưa đầy. Sau khi đổ  số nước ở bình 1 sang bình 2,  rồi đổ  số nước hiện có ở bình 2 sang bình 3, cuối cùng đổ  số nước hiện có ở bình 3 sang bình 1 thì mỗi bình đều có  lít nước. Hỏi lúc đầu mỗi bình có bao nhiêu lít nước?
Lời giải:


Sau khi đổ  số lít nước ở bình 3 sang bình 1 thì bình 3 còn  lít nước.

Vậy trước đó bình ba có số lít nước là:       (lít). 


Trước khi nhận  số lít nước của bình 3 thì bình 1 có số lít nước là:      (lít).

Vậy lúc đầu bình 1 có số lít nước là:      (lít).



Sau khi đổ  số nước ở bình 2 sang bình 3 thì bình 2 còn  lít (theo bài ra), vậy trước khi đó bình 2 có số lít nước là:     (lít).


Vậy trước khi nhận  số nước của bình 1 hay lúc đầu bình 2 có số lít nước là:       (lít).

Bình 2 đổ sang bình 3 số lít nước là:      (lít).




Theo lời giải đầu thì trước khi đổ  số nước sang bình 1 thì bình 3 có  lít nước, vậy trước khi nhận  lít nước ở bình 2 đổ sang hay lúc đầu bình 3 có số lít nước là:   (lít).



Bài 7: Tìm 3 số có tổng bằng 210, biết rằng  số thứ nhất bằng  số thứ 2 và bằng  số thứ 3.
Lời giải:

Số thứ nhất bằng:    (số thứ hai) 

Số thứ ba bằng:    (số thứ hai)


Tổng của 3 số bằng  (số thứ hai)  (số thứ hai)

Số thứ hai là:   ; 

Số thứ nhất là:   ; 

Số thứ 3 là:    




Bài 8: Tính tuổi của anh và em biết rằng  tuổi anh hơn   tuổi em là 2 năm và  tuổi anh hơn   tuổi em là 7 năm.
Lời giải: 


Ta có: tuổi anh thì hơn tuổi em là 7 năm. 

Vậy tuổi anh hơn tuổi em là 14 năm 


Mà tuổi anh lớn hơn tuổi em là 2 năm, 


nên  tuổi anh =  năm. 

Vậy tuổi anh là:    tuổi.


tuổi em  tuổi

Tuổi em là:     tuổi.
Bài 9: Một xí nghiệp làm một số dụng cụ, giao cho 3 phân xưởng thực hiện. Số dụng cụ phân xưởng I làm bằng 28% tổng số. Số dụng cụ phân xưởng II làm gấp rưỡi số dụng cụ phân xưởng I. Phân xưởng III làm ít hơn phân xưởng II là 72 chiếc. Tính số dụng cụ mỗi phân xưởng đã làm.
Lời giải:

So với tổng số, số dụng cụ phân xưởng 2 làm chiếm số phần là:   
So với tổng số, số dụng cụ phân xưởng 3 làm chiếm số phần là:

                                 

So với tổng số, 72 chiếc chiếm số phần là:     

Tống số sản phẩm cả ba phân xưởng làm là:    (dụng cụ)

Số sản phẩm phân xưởng 1 làm là:    (dụng cụ)

Số sản phẩm phân xưởng 2 làm là:    (dụng cụ)

Số sản phẩm phân xưởng 3 làm là:   (dụng cụ).


Bài 10: Kết thúc học kỳ I lớp 7A có số học sinh xếp loại văn hoá bằng   số học sinh được xếp loại khá. Đến cuối năm có 7 học sinh vươn lên đạt loại giỏi và 1 học sinh loại giỏi bị chuyển loại xuống khá nên số học sinh giỏi chỉ bằng   số học sinh khá. Tính số học sinh lớp 7A biết cả hai học kỳ lớp 7A chỉ có học sinh xếp loại văn hoá Khá và Giỏi.
Lời giải:

Số học sinh cả lớp là:    (phần)

Số học sinh giỏi kỳ I chiếm:  học sinh cả lớp

Số học sinh giỏi kỳ II chiếm:  học sinh cả lớp

6 học sinh ứng với số phần cả lớp:   (cả lớp)

Số học sinh cả lớp là:   6 :  (học sinh)
Vậy số học sinh 7A là 44 bạn.




Bài 11: Ở lớp số học sinh giỏi học kỳ I bằng số còn lại. Cuối năm có thêm 4 học sinh đạt loại giỏi nên số học sinh giỏi bằng số còn lai. Tính số học sinh của lớp
Lời giải:

Số học sinh giỏi kỳ I bằng số học sinh cả lớp

Số học sinh giỏi cuối năm bằng số học sinh cả lớp 

4 học sinh ứng với số học sinh cả lớp 


số học sinh cả lớp là 4 nên số học sinh cả lớp:     (học sinh)


 Bài 12: Một học sinh đọc quyển sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất đọc được  số trang sách; ngày thứ 2 đọc được   số trang còn lại; ngày thứ ba đọc được [image: ] số trang sách còn lại và 3 trang cuối cùng. Hỏi cuốn sách có bao nhiêu trang ?
Lời giải:

Gọi [image: ] là số trang sách 

Ngày 1 đọc được   (trang)

Số trang còn lại:   (trang)

Ngày 2 đọc được:    (trang)

Số trang còn lại là:    (trang)

Ngày thứ ba đọc được:     (trang)

Hay:     (trang).

Bài 13: Một hình chữ nhật có chiều dài bằng  chiều rộng, chu vi hình chữ nhật là 45m. Tính diện tích hình chữ nhật.
Lời giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là(m).


Chiều dài bằng  tức bằng chiều rộng.

Phân số chỉ nửa chu vi là .

Chiều rộng hình chữ nhật là  (m).

Chiều dài hình chữ nhật là   (m).

Diện tích hình chữ nhật là  (m2).


Bài 14: Chu vi miếng đất hình chữ nhật bằng 124m. Biết rằng chiều rộng bằng chiều dài. Tính diện tích khu đất đó.
Lời giải:

So với chiều dài, chiều rộng bằng  (chiều dài)

Nửa chu vi miếng đất là:     (m)

Tổng chiều dài và chiều rộng bằng   (chiều dài)

Chiều dài khu đất  là:      (m).

Chiều rộng khu đất là:      (m).

Diện tích hình chữ nhật là:      (m2).



Bài 15: Trong tuần lễ thi đua học tốt, lớp 6B đã đạt được số điểm 10 như sau: Số điểm 10 của tổ 1 bằng  tổng số điểm 10 của ba tổ còn lại, số điểm 10 của tổ 2 bằng  tổng số điểm 10 của ba tổ còn lại, số điểm 10 của tổ 3 bằng  tổng số điểm 10 của ba tổ còn lại, còn lại tổ 4 đạt 23 điểm 10. Tính tổng số điểm 10 của cả lớp.
Lời giải:


Số điểm 10 của tổ 1 bằng  tổng số điểm 10 của ba tổ còn lại nên  số điểm 10 của tổ 1 bằng số điểm 10 của cả lớp.


Tương tự số điểm 10 của tổ 2 bằng số điểm 10 của cả lớp, số điểm 10 của tổ 1 bằng số điểm 10 của cả lớp.

Tổng số điểm 10 của ba tổ đầu bằng:    (số điểm 10 cả lớp).

Số điểm 10 của tổ 4 bằng:      (số điểm 10 cả lớp).

Số điểm 10 cả lớp là:   (điểm).
Dạng 3: Tìm tỉ số của hai số.
I.Phương pháp giải


- Muốn tìm tỉ số của hai số  và   ta tìm thương của hai số ấy


  .
- Trong thực hành, ta thường dùng tỉ số dưới dạng tỉ số phần trăm với kí hiệu %.






Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số  và , ta nhân  với  rồi chia cho  và viết kí hiệu % vào kết quả:  .
II.Bài toán
Bài 1: Khối lượng công việc xây dựng của một thành phố năm tới tăng 84%, còn năng suất công nhân xây dựng tăng 15%. Hỏi cần phải tăng số công nhân xây dựng lên bao nhiêu phần trăm để đảm bảo được khối lượng xây dựng?
Lời giải:
Khối lượng công việc 100%và năng suất lao động 100% thì cần 100% công nhân.

Vậy 184% lượng công việc và 115% năng suất lao động thì cần   số công nhân.

 

Vậy phải tăng thêm  số công nhân.
Bài 2: Một ô tô đi từ A đến B, một xe máy đi từ B đến A. Hai xe khởi hành cùng một lúc cho đến khi gặp nhau thì quãng đường ô tô đi được lớn hơn quãng đường xe máy đi được 50km. Biết 30% quãng đường ô tô đi được bằng 45% quãng đường xe máy đi được. Hỏi quãng đường mỗi xe đi được đến điểm gặp nhau bằng bao nhiêu phần trăm quãng đường AB.
Lời giải:


Đổi  ; 


 quãng đường ô tô đi được bằng  quãng đường xe máy đi được.


Suy ra  quãng đường ô tô đi được bằng  quãng đường xe máy đi được.
Ta có sơ đồ sau:
Quãng đường ô tô đi:                             30 phần bằng nhau
Quãng đường xe máy đi:          20 phần bằng nhau                50km

Quãng đường ô tô đi được là:    (km).

Quãng đường xe máy đi được là:    (km).
Bài 3:  Phải tăng số 2,56 lên bao nhiêu phần trăm để tổng số cũ và phần tăng thêm bằng 3,5% của số 105,5 ?
Lời giải:

3,5% của số 105,5 là  

Như vậy 2,56 đã tăng thêm:    

Tỉ số phần trăm cần tìm là:    
Bài 4: Tỉ số của hai số bằng 80%. Nếu bớt số thứ nhất đi 20 đơn vị thì tỉ số giữa hai số bằng 40%. Tìm hai số đó. 
Lời giải:

Tỉ số của hai số bằng 80% thì số thứ nhất bằng  số thứ hai.

Tỉ số giữa hai số bằng 40% thì số thứ nhất bằng  số thứ hai.

20 đơn vị ứng với  số thứ hai.


Vậy số thứ hai là:    ,  số thứ nhất là:   .
Bài 5: Một vòi nước chảy vào bể chứa nước. Người ta vặn vòi nước để giảm lượng nước chảy vào bể. Lúc đầu bể không có nước, nếu lượng nước chảy vào bể giảm đi 10% thì thời gian chảy đầy bể tăng thêm bao nhiêu phần trăm?
Lời giải:
Lượng nước chảy vào bể giảm đi 10% thì còn 90%.

Thời gian chảy đầy bể  thời gian khi chưa giảm lượng nước chảy vào bể.

Thời gian tăng thêm là:   .


Bài 6: Tổng bình phương của ba số tự nhiên là 2596. Biết rằng tỉ số giữa số thứ nhất và số thứ hai là , giữa số thứ hai và số thứ ba là . Tìm ba số đó .
Lời giải:

Gọi  là ba số tự nhiên phải tìm


Theo đề bài ta có:    (1)  và    (2)

Từ (1) suy ra :   , thay vào (2) ta có:

 
Vậy 3 số phải tìm là [image: ].
Bài 7: Hai người đi mua gạo. Người thứ nhất mua gạo nếp, người thứ hai mua gạo tẻ. Giá gạo tẻ rẻ hơn giá gạo nếp là 20%. Biết khối lượng gạo tẻ người thứ hai mua nhiều hơn khối lượng gạo nếp là 20%. Hỏi người nào trả ít tiền hơn? ít hơn mấy % so với người kia.
Lời giải:


Gọi giá gạo nếp là  (đồng/kg); khối lượng gạo nếp đã mua là  (kg).


Suy ra giá gạo tẻ là (đồng/kg);  khối lượng gạo tẻ đã mua là  (kg).

Số tiền người thứ nhất phải trả là:     

Vậy người thứ hai trả ít tiền hươn người thứ nhất là: .
Bài 8: Tìm số tự nhiên có hai chữ số sao cho tỉ số giữa số đó với tổng các chữ số của nó là lớn nhất.
Lời giải:





Gọi số tự nhiên phải tìm là  , tỉ số giữa  và  là .

Ta có: .

 


Vậy  lớn nhất bằng 10 khi .

Các số phải tìm là: . 


Bài 9: Tỉ số của hai số bằng . Nếu bớt số thứ nhất đi 10 thì tỉ số của chúng sẽ bằng . Tìm hai số đó.
Lời giải:




Gọi hai số phải tìm là  và . Theo đề bài ta có:  và .




Vậy hai số phải tìm là 40 và 25.

Bài 10: Hiệu của hai số là 12. Biết  số lớn bằng 3 lần số nhỏ. Tìm hai số đó.
Lời giải:

Ta có .


Số nhỏ bằng  (số lớn). Hiệu hai  số bằng  (số lớn).


Vậy số lớn bằng . Số nhỏ bằng . 




Bài 11: Tìm hai số  và  biết rằng  và .
Lời giải:



Đặt  thì  .

 










Với  thì .


Với  thì .


Bài 12: Khối lượng công việc tăng  nhưng năng suất lao động chỉ tăng . Hỏi phải tăng số công nhân lên bao nhiêu phần trăm để hoàn thành công việc?
Lời giải:

So với trước, khối lượng công việc bằng .

So với trước, năng suất lao động bằng .

So với trước, số công nhân tăng là: .

Như vậy, số công nhân phải tăng .


Bài 13: Lượng nước trong cỏ tươi là , lượng nước trong cỏ khô là  . Hỏi một tấn cỏ tươi cho bao nhiêu cỏ khô?
Lời giải:
Lượng nước trong một tấn cỏ tươi là 600 kg.
Nên khối lượng cỏ khô hoàn toàn là 400 kg.

Nhưng lượng cỏ khô hoàn toàn chỉ chiếm  khối lượng cỏ tươi.

Nên 1 tấn cỏ tươi sẽ cho  kg cỏ khô.


Bài 14: Số hộp sữa loại 1 ít hơn số hộp sữa loại 2 là  nhưng lượng sữa trong mỗi hộp loại 1 lại nhiều hơn lượng sữa trong mỗi hộp loại 2 là . Hỏi lượng sữa tổng cộng của loại nào ít hơn và ít hơn bao nhiêu phần trăm?
Lời giải:


Giả sử có  hộp sữa loại 2, mỗi hộp chứa một lượng sữa là  lít.

Như vậy lượng sữa  loại 2 tổng cộng là  lít.


Số hộp sữa loại 1 sẽ là:  và mỗi hộp chứa  lít.

Lượng sữa loại 1 tổng cộng là  lít.

Tỉ số lượng sữa loại 1 so với loại 2 là  

Như vậy, lượng sữa loại 1 ít hơn loại 2 là .





Bài 15: Trong số học sinh tham gia lao động buổi sáng có  là học sinh lớp 6, là học sinh lớp 7, số còn lại là học sinh lớp 8. Buổi chiều, số học sinh lớp 6 giảm , số học sinh lớp 7 tăng , số học sinh lớp 8 tăng . Hỏi số học sinh tham gia lao động chiều thay đổi như thế nào so với số học sinh lao động buổi sáng? 140
Lời giải:

Số học sinh lớp 8 lao động buổi sáng chiếm:   .

Số học sinh lớp 8 lao động buổi chiều chiếm:    

Số học sinh lớp 6 lao động buổi chiều chiếm:    

Số học sinh lớp 7 lao động buổi chiều chiếm:    

So với buổi sáng, số học sinh lao động buổi chiều bằng:    

PHẦN III. BÀI TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ HSG. 
Bài 1: (Đề thi HSG huyện BA VÌ 2018-2019)




Một người mang cam đi chợ bán. Người thứ nhất mua số cam và 5 quả. Người thứ hai mua  số cam còn lại và thêm 12 quả. Người thứ ba mua  số cam còn lại và thêm 9 quả. Người thứ tư mua số cam còn lại và 12 quả thì vừa hết. Tính số cam người đó mang đi bán ?
Lời giải:

Phân số chỉ 12 quả cam là  (số cam còn lại sau khi người thứ ba mua)

Số cam còn lại sau khi người thứ ba mua:    (quả)


Phân số chỉ quả cam là:    (số cam còn lại sau khi người thứ tư mua)

Số cam sau khi người thứ hai mua:    (quả)

Phân số chỉ 48 quả cam:    (số cam còn lại sau khi người thứ nhất mua)

Số cam sau khi người thứ nhất mua:    (quả)

Phân số chỉ 65 quả cam là:    (số cam mang đi bán)

Số cam người đó mang đi bán:    (quả).
Bài 2: (Đề thi HSG 6 - Quận Hai bà Trưng 1998 - 1999)
Một xí nghiệp làm một số dụng cụ, giao cho 3 phân xưởng thực hiện. Số dụng cụ phân xưởng I làm bằng 28% tổng số. Số dụng cụ phân xưởng II làm gấp rưỡi số dụng cụ phân xưởng I. Phân xưởng III làm ít hơn phân xưởng II là 72 chiếc. Tính số dụng cụ mỗi phân xưởng đã làm.
Lời giải:

So với tổng số, số dụng cụ phân xưởng 2 làm chiếm số phần là:    (tổng số).

So với tổng số, số dụng cụ phân xưởng 3 làm chiếm số phần là:    (tổng số).

So với tổng số, 72 chiếc chiếm số phần là:    tổng số.

Tổng số sản phẩm cả ba phân xưởng làm là:    (dụng cụ)

Số sản phẩm phân xưởng 1 làm là:    (dụng cụ)

Số sản phẩm phân xưởng 2 làm là:   (dụng cụ)

Số sản phẩm phân xưởng 3 làm là:    (dụng cụ).
Bài 3: (Đề thi HSG 6 - Quận Hai bà Trưng 1999 - 2000)


Kết thúc học kỳ I lớp 7A có số học sinh xếp loại giỏi bằng   số học sinh được xếp loại khá. Đến cuối năm có 7 học sinh vươn lên đạt loại giỏi và 1 học sinh loại giỏi bị chuyển loại xuống khá nên số học sinh giỏi chỉ bằng   số học sinh khá. Tính số học sinh lớp 7A biết cả hai học kỳ lớp 7A chỉ có học sinh xếp loại văn hoá Khá và Giỏi.
Lời giải:

Số học sinh cả lớp là:   (phần)

Số học sinh giỏi kỳ I chiếm  học sinh cả lớp

Số học sinh giỏi kỳ II chiếm  học sinh cả lớp

6 học sinh ứng với số phần cả lớp:     (cả lớp)

Số học sinh cả lớp là:     (học sinh)
Vậy số học sinh 7A là 44 bạn.
Bài 4: (Đề thi HSG 6 huyện Thanh Oai 2013 - 2014)
Giáo viên chủ nhiệm lớp 6A điều học sinh đi lao động, theo kế hoạch ban đầu số học sinh nữ  bằng 25% số học sinh nam, sau đó có một học sinh nữ có lý do xin vắng nên giáo viên thay bằng một bạn nam để số lượng không thay đổi, vì vậy số học sinh nữ bằng 20% số học sinh nam. Tìm số học sinh nam, nữ trong buổi lao động?
Lời giải:



Ta thấy theo kế hoạch số học sinh nữ bằng 25% số học sinh  nam  tức là số học sinh nữ bằng  số học sinh nam hay số học sinh nữ bằng   tổng số học sinh. Lý luận tương tự ta có thực tế số học sinh nữ bằng   tổng số học sinh.

 1 học sinh chiếm số phần là:     (Tổng số học sinh đi lao động) 

Số học sinh đi lao động là:    (em).      

Vậy: Số học sinh nữ là:    (em)

số học sinh nam là:    (em). 
Bài 5: (Đề thi HSG 6 huyện Hoằng Hóa 2013 - 2014)

Hiện nay tuổi mẹ bằng   tuổi con. Bốn năm trước tuổi mẹ băng 3 lần tuổi con. Tính tuổi mẹ, tuổi con hiện nay ?
Lời giải:


Bốn năm trước mẹ hơn con 2 lần tuổi con lúc đó. Hiện nay tuổi mẹ hơn tuổi con  lần tuổi con hiện nay, hiệu giữa tuổi mẹ và tuổi con không đổi nên ta có 2 lần tuổi con cách đây 4 năm =  tuổi con hiện nay   

Hay 2 (tuổi con hiện nay - 4 ) = lần tuổi con hiện nay 

tức là 2 lần tuổi con hiện nay - 8 =   lần tuổi con hiện nay              

 lần tuổi con hiện nay = 8 
Tuổi con hiện nay là 16 tuổi 

Tuổi mẹ hiện nay là:     tuổi. 
Bài 6: (Đề thi HSG 6 huyện Hoằng Hóa 2013 - 2014)



Tìm ba số có tổng bằng 210, biết rằng  số thứ nhất bằng  số thứ hai và bằng   số thứ ba.
Lời giải:

Số thứ nhất bằng:     ( Số thứ hai )

Số thứ ba bằng:      ( Số thứ hai )


Tổng của ba số bằng:      (số thứ hai ) =   ( số thứ hai )

Số thứ hai là:     

Số thứ nhất là:    

Số thứ ba là:   .
Bài 7: (Đề thi HSG 6 THCS Kim Trực - Kim Bài 2017-2018) 



Số thóc sau khi thu hoạch được người cha chia cho 4 người con. Số thóc người anh cả được chia bằng  số thóc của ba  người kia, người anh thứ hai được số thóc bằng  số thóc của ba người kia, người anh thứ ba được  số thóc của ba người kia. Người em út được 630 kg. Hỏi số thóc mỗi người anh nhận được sau khi chia ?
Lời giải:

Số thóc anh cả bằng:   (tổng số thóc)

Số thóc anh hai bằng:   (tổng số thóc)

Số thóc anh ba bằng:  (tổng số thóc)

Số thóc của người em út bằng:   (tổng số thóc)

Tổng số thóc thu được:     (kg)

Số thóc anh cả nhận được  kg

Số thóc anh hai nhận được  kg

Số thóc anh ba nhận được  kg.
Bài 8: (Đề thi HSG 6 huyện Thanh Oai 2013 - 2014)



Tìm 3 số có tổng bằng 420, biết rằng  số thứ nhất bằng  số thứ hai và bằng  số thứ ba.
Lời giải:

Lập luận  suy ra số  thứ nhât bằng   số thứ hai.

Số thứ ba bằng  số thứ hai.

Tổng của ba số bằng:    (số thứ hai)

Số thứ hai là:   

Số thứ nhất là:   

Số thứ nhất là:  .
Bài 9: (Đề thi HSG 6  Đa Tốn 2013 - 2014)


Trong một lớp học chỉ gồm hai loại  học sinh Khá và học sinh Giỏi. Cuối học kỳ I số học sinh Giỏi bằng    số học sinh Khá. Đến cuối năm có 1 học sinh Khá  được xếp vào loại Giỏi nên số học sinh Giỏi bằng      số học sinh Khá. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?
Lời giải:

Cuối học kỳ I số HSG bằng  số học sinh cả lớp

Cuối năm số HSG bằng  số học sinh cả lớp

Nên 1 học sinh ứng với   (số học sinh cả lớp)

Vậy số học sinh của lớp đó là:     (học sinh).
Bài 10: (Đề thi HSG 6 Trường THCS Lê Ngọc Hân – Năm học 1997 - 1998)



Một cửa hàng bán trứng trong một số ngày. Ngày thứ nhất bán 100 quả và  số còn lại. Ngày thứ hai bán 20 quả và  số còn lại. Ngày thứ nhất bán 300 quả và  số còn lại. Cứ bàn như vậy thì vừa hết số trứng và số trứng bàn mỗingày đều bằng nhau. Tính tổng sổ trứng đã bán và số ngày cửa hàng đã bán.
Lời giải:






Ngày thứ nhất bán 100 quả và  số trứng còn lại . Ngày thứ hai bán 200 quả và  số trứng còn lại mà số trứng hai ngày bán như nhau   số trứng còn lại sau khi lấy 100 quả nhiều hơn  số trứng còn lại sau khi lấy 200 quả là 100 quả . Cứ như vậy  số trứng chênh lệch trước khi lấy  số trứng còn lại sau mỗi lần lấy là 1000 quả. Lần cuối cùng còn  số trứng còn lại là 900 quả  ngày thứ nhất lấy 900 quả trứng 

Số trứng là  (quả)

Số lần lấy trứng là  (lần).
Bài 11: (Đề thi HSG 6 Trường THCS Liên Hà – Năm học 2007 - 2008)



Trong đợt tổng kết năm học tại một trường THCS tổng số học sinh giỏi của ba lớp 6A, 6B, 6C  là 90 em. Biết rằng số học sinh giỏi của lớp 6A bằng  số học sinh giỏi của lớp 6B và bằng  số học sinh giỏi của lớp 6C. Tính số học sinh giỏi mỗi lớp.
Lời giải: . 

Số học sinh giỏi lớp 6B bằng:     (số học sinh giỏi 6A)

Số học sinh giỏi lớp 6C bằng:    (số học sinh giỏi lớp 6A)

Số học sinh giỏi của cả 3 lớp bằng:    (số học sinh giỏi lớp 6A)

Vậy số HSG lớp 6A:    (học sinh)
Của lớp 6B là 36 học sinh, 6C là 24 học sinh.
Bài 12: (Đề thi HSG 6 Trường THCS Phú Lương 2018-2019) 






Một người mang một cuộn vải ra chợ bán. Lần thứ nhất bán  cuộn vải và  m vải; lần thứ hai bán  cuộn vải còn lại và  m vải;lần thứ ba bán được  cuộn vải còn lại và  m vải. Cuối cùng còn lại [image: ]m vải. Hỏi số mét vải người đó đã mang đi bán.
Lời giải:




Lần thứ 3, sau khi bán cuộn vải còn lại và  m thì còn [image: ] m, nên  m bằng  số mét vải trước lần bán thứ ba.

Suy ra số mét vải lần bán thứ 3 là:  (m)




Lần thứ hai bán  cuộn vải còn lại và  m thì còn lại 33 m nên   m thì bằng  số mét vải trước lần bán thứ hai.

Suy ra số cam trước lần bán thứ hai:   (m)




Lần thứ nhất bán cuộn vải và m thì còn lại 50m nên   m  thì bằng cuộn vải

Suy ra mét vải ban đầu:   (m).
Bài 13: (Đề thi HSG 6  THCS Đại Mỗ 2007-2008) 

Có ba vòi cùng chảy nước vào một bể. Vòi 1 chảy đầy nước trong 4 giờ, vòi 2 chảy đầy bể nước trong 3 giờ. Vòi 3 muốn chảy đầy nước thì cần thời gian bằng  lần thời gian vòi 1 và vòi 2 cùng chảy đầy bể nước. Hỏi nếu mở cả 3 vòi cùng một lúc thì sau bao lâu bể nước đầy? (lúc đầu bể không có nước)
Lời giải:

Trong một giờ, vòi 1 chảy được là:     (bể).

Trong một giờ, vòi 2 chảy được là:     (bể).

Trong một giờ, vòi 1 và vòi 2 chảy được là:     (bể).

Thời gian mở cả vòi 1 và vòi 2 để chảy đầy bể là:      (giờ).

Thời gian vòi 3 chảy đầy bể là:     (giờ).

Trong một giờ, vòi 3 chảy được là:      (bể).

Trong một giờ, cả 3 vòi  chảy được là:     (bể).


Thời gian mở cả 3 vòi đầy bể là:      (giờ) (phút).
Bài 14: (Đề HSG Toán 6-Tam Đảo-2019-2020)



Bốn người góp tiền mua chung một chiếc tivi. Người thứ nhất góp số tiền bằng  số tiền của ba người kia. Người thứ hai góp số tiền của 3 người còn lại. Người thứ ba góp số tiền của 3 người kia. Hỏi chiếc ti vi đó giá bao nhiêu ? Biết rằng người thứ tư đã góp [image: ] đồng.
Lời giải:

Số tiền người thứ nhất góp bằng:    giá tiền chiếc ti vi

Số tiền người thứ hai góp bằng:    giá tiền chiếc ti vi

Số tiền người thứ ba góp bằng:     giá tiền chiếc ti vi

Phân số chỉ số tiền người thứ tư góp:      

Giá tiền của chiếc ti vi là:     (đồng).
Bài 15: (Đề HSG Toán 6 THCS Liên Mạc 2009-2010)







Bình đọc một quyển  truyện  trong  ngày. Ngày đầu Bình đọc được  số trang  và  trang. Ngày thứ hai Bình đọc được  số trang còn lại và  trang. Ngày thứ ba Bình đọc được  số trang còn lại và  trang cuối cùng. Hỏi quyển truyện đó có bao nhiêu trang?
Lời giải:

Ta có sơ đồ:					 trang
Số trang quyển truyện:		|-------------|-- |---------|-------------|------------|-----------|

                                                                                            trang
Số trang còn lại sau khi đọc ngày đầu:	           |----|----|----|-|---|----|----|----|----|----|----|

                                                                                                                                   trang
Số trang còn lại sau khi đọc ngày thứ 2:		                       |-------|-------|-------|-----|
Theo sơ đồ, số trang còn lại sau khi Bình đọc ngày thứ hai là:

                (trang)
Số trang còn lại sau khi Bình đọc ngày đầu là:

             (trang)

Số trang của quyển truyện đó là:  (trang).

 HẾT 


hoc357.edu.vn | Trang 
image2.wmf
b


image43.wmf
362412

-=


oleObject510.bin

image484.wmf
1

10


oleObject511.bin

image485.wmf
1

10


oleObject512.bin

oleObject513.bin

image486.wmf
1

10


oleObject514.bin

image487.wmf
1

10


oleObject515.bin

oleObject51.bin

image488.wmf
1

10


oleObject516.bin

image489.wmf
1

10


oleObject517.bin

image490.wmf
1

10


oleObject518.bin

image491.wmf
9

10


oleObject519.bin

image492.wmf
(

)

1

900100:1008100

10

-+=


oleObject520.bin

image44.wmf
2

3


image493.wmf
8100:9009

=


oleObject521.bin

image494.wmf
2

5


oleObject522.bin

image495.wmf
1

3


oleObject523.bin

image496.wmf
1

2


oleObject524.bin

image497.wmf
216

:

535

=


oleObject525.bin

oleObject52.bin

image498.wmf
214

:

525

=


oleObject526.bin

image499.wmf
64

13

55

++=


oleObject527.bin

image500.wmf
90:330

=


oleObject528.bin

image501.wmf
1

2


oleObject529.bin

image502.wmf
1

2


oleObject530.bin

image45.wmf
2

3


image503.wmf
1

3


oleObject531.bin

oleObject532.bin

image504.wmf
1

4


oleObject533.bin

image505.wmf
3

4


oleObject534.bin

image506.wmf
24


oleObject535.bin

oleObject536.bin

oleObject53.bin

image507.wmf
3

24

4

æö

+

ç÷

èø


oleObject537.bin

oleObject538.bin

image508.wmf
33

24:33

44

æö

+=

ç÷

èø


oleObject539.bin

oleObject540.bin

oleObject541.bin

image509.wmf
1

33

3

æö

+

ç÷

èø


oleObject542.bin

image510.wmf
2

3


image46.wmf
4.8:216

=


oleObject543.bin

image511.wmf
12

33:50

33

æö

+=

ç÷

èø


oleObject544.bin

oleObject545.bin

oleObject546.bin

image512.wmf
1

50

2

æö

+

ç÷

èø


oleObject547.bin

oleObject548.bin

image513.wmf
11

50:101

22

æö

+=

ç÷

èø


oleObject549.bin

oleObject54.bin

image514.wmf
21

24


oleObject550.bin

image515.wmf
1

1:4

4

=


oleObject551.bin

image516.wmf
1

1:3

3

=


oleObject552.bin

image517.wmf
117

4312

+=


oleObject553.bin

image518.wmf
712

1:

127

=


oleObject554.bin

image47.wmf
9.4:312

=


image519.wmf
12213

.

7242

=


oleObject555.bin

image520.wmf
32

1:

23

=


oleObject556.bin

image521.wmf
1125

4334

++=


oleObject557.bin

image522.wmf
54

1:

45

=


oleObject558.bin

image523.wmf
48

=


oleObject559.bin

oleObject55.bin

image524.wmf
1

2


oleObject560.bin

image525.wmf
1

3


oleObject561.bin

image526.wmf
1

4


oleObject562.bin

image527.wmf
2.600.000


image528.wmf
11

213

=

+


oleObject563.bin

image529.wmf
11

314

=

+


oleObject2.bin

image48.wmf
16121533

++=


oleObject564.bin

image530.wmf
11

415

=

+


oleObject565.bin

image531.wmf
11113

1

34560

æö

-++=

ç÷

èø


oleObject566.bin

image532.wmf
13

2600000:12000000

60

=


oleObject567.bin

image533.wmf
3


oleObject568.bin

image534.wmf
1

5


oleObject56.bin

oleObject569.bin

image535.wmf
16


oleObject570.bin

image536.wmf
3

10


oleObject571.bin

image537.wmf
20


oleObject572.bin

image538.wmf
3

4


oleObject573.bin

image539.wmf
37


image49.wmf
1980:3360

=


oleObject574.bin

image540.wmf
16


oleObject575.bin

image541.wmf
20


oleObject576.bin

image542.wmf
37


oleObject577.bin

image543.wmf
37.4148

=


oleObject578.bin

image544.wmf
(14820):7.10240

+=


oleObject57.bin

oleObject579.bin

image545.wmf
(24016):4.5320

+=


oleObject580.bin

image50.wmf
=

60.4

80

3


oleObject58.bin

image51.wmf
=

80.3

120

2


oleObject59.bin

image52.wmf
6

7


oleObject60.bin

image3.wmf
.

m

b

n


image53.wmf
7

10


oleObject61.bin

image54.wmf
2

5


oleObject62.bin

image55.wmf
7

8


oleObject63.bin

image56.wmf
6

7


oleObject64.bin

image57.wmf
7

10


oleObject65.bin

oleObject3.bin

image58.wmf
=

673

.

7105


oleObject66.bin

image59.wmf
2

5


oleObject67.bin

image60.wmf
7

8


oleObject68.bin

image61.wmf
=

277

.

5820


oleObject69.bin

image62.wmf
Î

¥

(*)

xx


oleObject70.bin

image4.wmf
(

)

,,0

mnn

Î¹

¥


image63.wmf
(

)

100100

xx

-<


oleObject71.bin

image64.wmf
(

)

37

100)3

520

12700760

19760

xx

xx

x

=-+

Û=-+

Û=


oleObject72.bin

image65.wmf
40

x

Û=


oleObject73.bin

image66.wmf
7

12


oleObject74.bin

image67.wmf
5

8


oleObject75.bin

oleObject4.bin

image68.wmf
æö

+-=

ç÷

èø

755

1

12824


oleObject76.bin

image69.wmf
=

24

10.48

5


oleObject77.bin

image70.wmf
483414

-=


oleObject78.bin

image71.wmf
(

)

1410:212

+=


oleObject79.bin

image72.wmf
12102

-=


oleObject80.bin

oleObject5.bin

image73.wmf
=

5

48.30

8


oleObject81.bin

image74.wmf
301218

-=


oleObject82.bin

image75.wmf
(

)

481821416

-++=


oleObject83.bin

image76.wmf
10:52

=


oleObject84.bin

image77.wmf
-=

571

81224


oleObject85.bin

image5.wmf
a


image78.wmf
(

)

342:218

+=


oleObject86.bin

image79.wmf
18216

-=


oleObject87.bin

image80.wmf
(

)

48181614

-+=


oleObject88.bin

image81.wmf
(

)

1410:212

+=


oleObject89.bin

image82.wmf
12102

-=


oleObject90.bin

oleObject6.bin

image83.wmf
1

4


oleObject91.bin

image84.wmf
1

5


oleObject92.bin

image85.wmf
1

4


oleObject93.bin

image86.wmf
1

5


oleObject94.bin

image87.wmf
1

5


oleObject95.bin

image6.wmf
:

m

a

n


image88.wmf
1

6


oleObject96.bin

image89.wmf
111

5630

-=


oleObject97.bin

image90.wmf
1

1:30

30

=


oleObject98.bin

image91.wmf
1

30.5

6

=


oleObject99.bin

image92.wmf
30255

-=


oleObject100.bin

oleObject7.bin

image93.wmf
2

3


oleObject101.bin

image94.wmf
3

7


oleObject102.bin

oleObject103.bin

image95.wmf
22

235

=

+


oleObject104.bin

oleObject105.bin

image96.wmf
33

3710

=

+


oleObject106.bin

image7.wmf
(

)

,*

mn

Î

¥


image97.wmf
231

51010

-=


oleObject107.bin

image98.wmf
1

3:30

10

=


oleObject108.bin

image99.wmf
2

30.12

5

=


oleObject109.bin

image100.wmf
301218

-=


oleObject110.bin

image101.wmf
2

5


oleObject111.bin

oleObject8.bin

image102.wmf
3

5


oleObject112.bin

image103.wmf
x


oleObject113.bin

image104.wmf
x

Î

¥


oleObject114.bin

image105.wmf
2

5

x


oleObject115.bin

image106.wmf
23

55

xxx

-=


oleObject116.bin

image8.wmf
a


image107.wmf
339

.

5525

xx

=


oleObject117.bin

image108.wmf
396

52525

xxx

-=


oleObject118.bin

image109.wmf
624

.80%3030

25125

xx

+=+


oleObject119.bin

image110.wmf
2924

30

525125

xxxx

+++=


oleObject120.bin

image111.wmf
Þ


oleObject121.bin

oleObject9.bin

image112.wmf
625

x

=


oleObject122.bin

image113.wmf
2

3


oleObject123.bin

image114.wmf
2

3


oleObject124.bin

image115.wmf
=

4 .8 : 2  16


oleObject125.bin

image116.wmf
=

9 .4 : 3  12


oleObject126.bin

image9.wmf
(

)

0

bb

¹


image117.wmf
++=

16  12 5  33


oleObject127.bin

image118.wmf
=

1980 : 33  60


oleObject128.bin

image119.wmf
=

60.4

80

3


oleObject129.bin

image120.wmf
=

80.3

120

2


oleObject130.bin

image121.wmf
n


oleObject131.bin

oleObject10.bin

image122.wmf
n


oleObject132.bin

image123.wmf
3

4


oleObject133.bin

image124.wmf
4

2

5


oleObject134.bin

image125.wmf
60%


oleObject135.bin

oleObject136.bin

oleObject137.bin

image10.wmf
(

)

:0

a

abb

b

=¹


image126.wmf
14321

.2,1

5410

==


oleObject138.bin

oleObject139.bin

image127.wmf
60

7.4,2

100

=


oleObject140.bin

image128.wmf
2,1n4,2

<<


oleObject141.bin

image129.wmf
n

Î

¥


oleObject142.bin

image130.wmf
n{3;4}

Î


oleObject11.bin

oleObject143.bin

image131.wmf
3

20


oleObject144.bin

image132.wmf
1

16

2


oleObject145.bin

image133.wmf
9

10


oleObject146.bin

image134.wmf
9

10


oleObject147.bin

image135.wmf
19297

16.

21020

=


oleObject12.bin

oleObject148.bin

image136.wmf
2973

:99

2020

=


oleObject149.bin

image137.wmf
3

10


oleObject150.bin

image138.wmf
20.15300

=


oleObject151.bin

image139.wmf
3

300.90

10

=


oleObject152.bin

image140.wmf
30090210

-=


oleObject13.bin

oleObject153.bin

image141.wmf
210:1021

=


oleObject154.bin

image142.wmf
90:109

=


oleObject155.bin

image143.wmf
21912

-=


oleObject156.bin

image144.wmf
275

289


oleObject157.bin

image145.wmf
7

24


oleObject14.bin

oleObject158.bin

image146.wmf
x


oleObject159.bin

image147.wmf
27527572752757275

..1

2892428928924408

x

æö

=-=-=

ç÷

èø


oleObject160.bin

image148.wmf
408

x

=


oleObject161.bin

oleObject162.bin

oleObject163.bin

oleObject164.bin

image11.wmf
a


oleObject165.bin

image149.wmf
5

3


oleObject166.bin

oleObject167.bin

image150.wmf
3

8


oleObject168.bin

image151.wmf
1

7


oleObject169.bin

image152.wmf
1

8


oleObject170.bin

oleObject15.bin

image153.wmf
311

884

-=


oleObject171.bin

image154.wmf
1

10:40

4

=


oleObject172.bin

image155.wmf
3

40.15

8

=


oleObject173.bin

image156.wmf
401525

-=


oleObject174.bin

image157.wmf
5

7


oleObject175.bin

image12.wmf
100


image158.wmf
4

9


oleObject176.bin

image159.wmf
25

1

77

-=


oleObject177.bin

image160.wmf
45

1

99

-=


oleObject178.bin

image161.wmf
557

:

979

=


oleObject179.bin

image162.wmf
72

1

99

-=


oleObject180.bin

oleObject16.bin

image163.wmf
2

500000:2250000

9

=


oleObject181.bin

image164.wmf
22500005000001750000

-=


oleObject182.bin

image165.wmf
1

7


oleObject183.bin

image166.wmf
3

14


oleObject184.bin

image167.wmf
2

5


oleObject185.bin

image13.wmf
b


image168.wmf
6

7


oleObject186.bin

image169.wmf
11

14


oleObject187.bin

image170.wmf
3

5


oleObject188.bin

image171.wmf
6310

:

757

=


oleObject189.bin

image172.wmf
61112

:

71411

=


oleObject190.bin

oleObject17.bin

image173.wmf
1012271

1

71177

++=


oleObject191.bin

image174.wmf
271

542:154

77

=


oleObject192.bin

image175.wmf
12

154.168

11

=


oleObject193.bin

image176.wmf
10

154.220

7

=


oleObject194.bin

image177.wmf
11

29


oleObject195.bin

image14.wmf
.100

%

a

b


image178.wmf
6

19


oleObject196.bin

image179.wmf
1

3


oleObject197.bin

oleObject198.bin

image180.wmf
1111

291140

=

+


oleObject199.bin

image181.wmf
6

25


oleObject200.bin

image182.wmf
1

4


oleObject18.bin

oleObject201.bin

image183.wmf
1161153

40254200

++=


oleObject202.bin

image184.wmf
15347

1

200200

-=


oleObject203.bin

image185.wmf
47

47:200

200

=


oleObject204.bin

image186.wmf
153

200.153

200

=


oleObject205.bin

image187.wmf
1

5


oleObject19.bin

oleObject206.bin

image188.wmf
1

3


oleObject207.bin

image189.wmf
14

1

55

-=


oleObject208.bin

image190.wmf
4

5


image191.wmf
4

20:25

5

=


oleObject209.bin

image192.wmf
1

25.5

5

=


oleObject210.bin

oleObject20.bin

image193.wmf
12

1

33

-=


oleObject211.bin

image194.wmf
2

3


oleObject212.bin

image195.wmf
2

20:30

3

=


oleObject213.bin

image196.wmf
30525

-=


oleObject214.bin

image197.wmf
1

30.10

3

=


oleObject215.bin

oleObject21.bin

image198.wmf
201010

-=


oleObject216.bin

image199.wmf
1

3


oleObject217.bin

image200.wmf
1

4


oleObject218.bin

image201.wmf
1

10


oleObject219.bin

image202.wmf
9


oleObject220.bin

oleObject22.bin

image203.wmf
1

10


oleObject221.bin

image204.wmf
9


oleObject222.bin

image205.wmf
1

9:110

10

æö

÷

ç

-=

÷

ç

÷

ç

èø


oleObject223.bin

image206.wmf
1

10


oleObject224.bin

image207.wmf
1

910.8

10

-=


oleObject225.bin

image15.wmf
6

5


image208.wmf
1

8:112

3

æö

÷

ç

-=

÷

ç

÷

ç

èø


oleObject226.bin

image209.wmf
1

4


oleObject227.bin

image210.wmf
9


oleObject228.bin

image211.wmf
1

9:112

4

æö

÷

ç

-=

÷

ç

÷

ç

èø


oleObject229.bin

image212.wmf
1

3


oleObject230.bin

oleObject23.bin

image213.wmf
1

1212.8

3

-=


oleObject231.bin

image214.wmf
1

12.3

4

=


oleObject232.bin

image215.wmf
1

10


oleObject233.bin

image216.wmf
10


oleObject234.bin

image217.wmf
3


oleObject235.bin

image16.wmf
6

11


image218.wmf
1037

-=


oleObject236.bin

image219.wmf
6

7


oleObject237.bin

image220.wmf
9

11


oleObject238.bin

image221.wmf
2

3


oleObject239.bin

image222.wmf
=

9621

:

11722


oleObject240.bin

oleObject24.bin

image223.wmf
=

9227

:

11322


oleObject241.bin

image224.wmf
++

222127

22


oleObject242.bin

image225.wmf
=

70

22


oleObject243.bin

image226.wmf
=

70

210:66

22


oleObject244.bin

image227.wmf
=

21

.6663

22


oleObject245.bin

image17.wmf
6

1210.660

11

=


image228.wmf
27

.6681.

22

=


oleObject246.bin

image229.wmf
5

8


oleObject247.bin

image230.wmf
3

4


oleObject248.bin

image231.wmf
1

2


oleObject249.bin

image232.wmf
3

8


oleObject250.bin

oleObject25.bin

image233.wmf
1

2


oleObject251.bin

image234.wmf
3

8


oleObject252.bin

image235.wmf
6

8


oleObject253.bin

image236.wmf
5

8


oleObject254.bin

image237.wmf
3

4


oleObject255.bin

image18.wmf
1210660550

-=


image238.wmf
53

1

88

-=


oleObject256.bin

image239.wmf
14212

-=


oleObject257.bin

image240.wmf
3

12:32

8

=


oleObject258.bin

image241.wmf
3

4


oleObject259.bin

image242.wmf
321418

-=


oleObject260.bin

oleObject26.bin

image243.wmf
3

18:24

4

=


oleObject261.bin

image244.wmf
=

3

28%.42%

2


oleObject262.bin

image245.wmf
(

)

100%42%28%30%

-+=


oleObject263.bin

image246.wmf
42%30%12%

-=


oleObject264.bin

image247.wmf
72:12%600

=


oleObject265.bin

image19.wmf
8

9


image248.wmf
600.28%168

=


oleObject266.bin

image249.wmf
600.42%252

=


oleObject267.bin

image250.wmf
600.30%180

=


oleObject268.bin

image251.wmf
3

8


oleObject269.bin

image252.wmf
9

13


oleObject270.bin

oleObject27.bin

image253.wmf
3811

+=


oleObject271.bin

image254.wmf
3

11


oleObject272.bin

image255.wmf
9

22


oleObject273.bin

image256.wmf
-=

933

221122


oleObject274.bin

image257.wmf
=

3

44

22


oleObject275.bin

image20.wmf
17

16


image258.wmf
6A,


oleObject276.bin

image259.wmf
3

7


oleObject277.bin

image260.wmf
2

3


oleObject278.bin

image261.wmf
6A.


oleObject279.bin

image262.wmf
3

10


oleObject280.bin

oleObject28.bin

image263.wmf
2

5


oleObject281.bin

image264.wmf
-

23

510


oleObject282.bin

image265.wmf
1

10


oleObject283.bin

image266.wmf
=

1

4:40

10


oleObject284.bin

image267.wmf
2

5


oleObject285.bin

image21.wmf
9

8


image268.wmf
3

5


oleObject286.bin

image269.wmf
80%


image270.wmf
x


image271.wmf
(

)

x

Î

¥


oleObject287.bin

image272.wmf
2

5

x


oleObject288.bin

image273.wmf
23

55

xxx

-=


oleObject289.bin

oleObject29.bin

image274.wmf
339

.

5525

xx

=


oleObject290.bin

image275.wmf
396

52525

xxx

-=


oleObject291.bin

image276.wmf
624

.80%3030

25125

x

x

+=+


oleObject292.bin

image277.wmf
2924

30625

525125

xxxxx

+++=Þ=


oleObject293.bin

image278.wmf
125%


oleObject294.bin

image22.wmf
18

16


image279.wmf
45

45:2

2

=


oleObject295.bin

oleObject296.bin

image280.wmf
5

4


oleObject297.bin

image281.wmf
59

1

44

+=


oleObject298.bin

image282.wmf
459

:10

24

=


oleObject299.bin

image283.wmf
5

.1012,5

4

=


oleObject30.bin

oleObject300.bin

image284.wmf
10.12,5125

=


oleObject301.bin

image285.wmf
1

3


oleObject302.bin

image286.wmf
2

9


oleObject303.bin

image287.wmf
212

:

933

=


oleObject304.bin

image288.wmf
124:262

=


image23.wmf
17

16


oleObject305.bin

image289.wmf
25

1

33

+=


oleObject306.bin

image290.wmf
5

62:37,2

32

=


oleObject307.bin

image291.wmf
3237,224,8

-=


oleObject308.bin

image292.wmf
37,2.24,8922,56

=


oleObject309.bin

image293.wmf
1

3


oleObject31.bin

oleObject310.bin

image294.wmf
1

4


oleObject311.bin

image295.wmf
1

5


oleObject312.bin

oleObject313.bin

image296.wmf
11

314

=

+


oleObject314.bin

image297.wmf
11

415

=

+


oleObject315.bin

image24.wmf
16181751

++=


image298.wmf
11

516

=

+


oleObject316.bin

image299.wmf
11137

45660

++=


oleObject317.bin

image300.wmf
3723

1

6060

-=


oleObject318.bin

image301.wmf
23

23:60

60

=


oleObject319.bin

oleObject320.bin

oleObject321.bin

oleObject32.bin

oleObject322.bin

oleObject323.bin

oleObject324.bin

oleObject325.bin

oleObject326.bin

oleObject327.bin

oleObject328.bin

oleObject329.bin

image302.wmf
%

x


oleObject330.bin

image25.wmf
(

)

102:51.1632

=


image303.wmf
100%.184%.100%

%160%

100%.115%

x

==


oleObject331.bin

image304.wmf
160%100%60%

-=


oleObject332.bin

image305.wmf
39

30%

1030

==


oleObject333.bin

image306.wmf
9

45%

20

=


oleObject334.bin

image307.wmf
9

30


oleObject335.bin

oleObject33.bin

image308.wmf
9

20


oleObject336.bin

image309.wmf
1

30


oleObject337.bin

image310.wmf
1

20


oleObject338.bin

image311.wmf
50:(3020).30150

-=


oleObject339.bin

image312.wmf
50:(3020).20100

-=


oleObject340.bin

image26.wmf
(

)

102:51.1836

=


image313.wmf
105,5.3%3,6925

=


oleObject341.bin

image314.wmf
3,69252,561,1325

-=


oleObject342.bin

image315.wmf
1,1325.100

%44,2%

2,56

»


oleObject343.bin

image316.wmf
4

5


oleObject344.bin

image317.wmf
2

5


oleObject345.bin

oleObject34.bin

image318.wmf
422

555

-=


oleObject346.bin

image319.wmf
2

20:50

5

=


oleObject347.bin

image320.wmf
4

50.40

5

=


oleObject348.bin

image321.wmf
1

100%:90%1%

9

=


oleObject349.bin

image322.wmf
11

1%100%%

99

-=


oleObject350.bin

image27.wmf
(

)

102:51.1734

=


image323.wmf
2

3


oleObject351.bin

image324.wmf
5

6


oleObject352.bin

image325.wmf
,,

abc


oleObject353.bin

image326.wmf
25

;

36

ab

bc

==


oleObject354.bin

image327.wmf
222

2596

abc

++=


oleObject355.bin

oleObject35.bin

image328.wmf
==

26

;

35

a

cb

b


oleObject356.bin

image329.wmf
2222

436

2596900

925

30;20;36

bbbb

bac

++=Þ=

Þ===


oleObject357.bin

image330.wmf
30;20;36


image331.wmf
a


oleObject358.bin

image332.wmf
b


oleObject359.bin

image333.wmf
80

100

a


image28.wmf
9

10


oleObject360.bin

image334.wmf
120

100

b


oleObject361.bin

image335.wmf
8012096

.

100100100

abab

=


oleObject362.bin

image336.wmf
96

.100

100

%4%

abab

ab

æö

-

ç÷

èø

=


oleObject363.bin

image337.wmf
ab


oleObject364.bin

image338.wmf
(

)

a,b

Î££££

¥

,19,09

ab


oleObject36.bin

oleObject365.bin

image339.wmf
ab


oleObject366.bin

image340.wmf
a+b


oleObject367.bin

image341.wmf
k


oleObject368.bin

image342.wmf
(

)

10

101010

10

+

++

==£==

++++

ab

ababab

k

abababab


oleObject369.bin

image343.wmf
10100

kbbb

=Û=Û=


image29.wmf
24

25


oleObject370.bin

image344.wmf
k


oleObject371.bin

image345.wmf
=Î

0,{1;2;...;9}

ba


oleObject372.bin

image346.wmf
10;20;30;40;50;60;70;80;90


oleObject373.bin

image347.wmf
3

1

5


oleObject374.bin

image348.wmf
1

1

5


oleObject37.bin

oleObject375.bin

image349.wmf
a


oleObject376.bin

image350.wmf
b


oleObject377.bin

image351.wmf
38

1

55

a

b

==


oleObject378.bin

image352.wmf
1016

1

55

a

b

-

==


oleObject379.bin

image353.wmf
10610610686

2

55555

aaa

bbbbb

-

=Þ-=Þ=-=-=


image30.wmf
9

10


oleObject380.bin

image354.wmf
Þ=====

10.588

25;.2540

255

bab


oleObject381.bin

image355.wmf
75%


oleObject382.bin

image356.wmf
3

75%

4

=


oleObject383.bin

image357.wmf
31

:3

44

=


oleObject384.bin

image358.wmf
13

1

44

-=


oleObject38.bin

oleObject385.bin

image359.wmf
3

12:16

4

=


oleObject386.bin

image360.wmf
16124

-=


oleObject387.bin

image361.wmf
a


oleObject388.bin

image362.wmf
b


oleObject389.bin

image363.wmf
a2

b5

=


image31.wmf
45

50


oleObject390.bin

image364.wmf
22

189

ab

-=-


oleObject391.bin

image365.wmf
2

ak

=


oleObject392.bin

image366.wmf
5

bk

=


oleObject393.bin

image367.wmf
(0)

k

¹


oleObject394.bin

image368.wmf
(

)

(

)

22

22

25189

abkk

-=-=-


oleObject39.bin

oleObject395.bin

image369.wmf
22

425189

kk

Þ-=-


oleObject396.bin

image370.wmf
2

21189

k

Þ-=-


oleObject397.bin

image371.wmf
2

9

k

Þ=


oleObject398.bin

image372.wmf
3

k

Þ=±


oleObject399.bin

image373.wmf
3

k

=


image32.wmf
24

25


oleObject400.bin

image374.wmf
====

2.36;5.315

ab


oleObject401.bin

image375.wmf
3

k

=-


oleObject402.bin

image376.wmf
(

)

(

)

=-=-=-=-

2.36;5.315

ab


oleObject403.bin

image377.wmf
80%


oleObject404.bin

image378.wmf
20%


oleObject40.bin

oleObject405.bin

image379.wmf
100%80%180%1,8

+==


oleObject406.bin

image380.wmf
100%20%120%1,2

+==


oleObject407.bin

image381.wmf
1,8:1,21,5150%

==


oleObject408.bin

image382.wmf
150%100%50%

-=


oleObject409.bin

image383.wmf
60%


image1.wmf
m

n


image33.wmf
48

50


oleObject410.bin

image384.wmf
15%


oleObject411.bin

image385.wmf
85%


oleObject412.bin

image386.wmf
10

400:85%470

17

=


oleObject413.bin

image387.wmf
12,5%


oleObject414.bin

image388.wmf
8%


oleObject41.bin

oleObject415.bin

image389.wmf
a


oleObject416.bin

image390.wmf
b


oleObject417.bin

image391.wmf
ab


oleObject418.bin

image392.wmf
0,875

a


oleObject419.bin

image393.wmf
1,08

b


image34.wmf
504548143

++=


oleObject420.bin

image394.wmf
0,945

ab


oleObject421.bin

image395.wmf
0,945

0,94594,5%

ab

ab

==


oleObject422.bin

image396.wmf
5,5%


oleObject423.bin

image397.wmf
40%


oleObject424.bin

image398.wmf
36%


oleObject42.bin

oleObject425.bin

image399.wmf
75%


oleObject426.bin

image400.wmf
37,5%


oleObject427.bin

image401.wmf
75%


oleObject428.bin

image402.wmf
(

)

100%40%36%24%

-+=


oleObject429.bin

image403.wmf
3

24%24%.42%.

4

+=


image35.wmf
(

)

286:143.4590

=


oleObject430.bin

image404.wmf
3

40%40%.10%.

4

-=


oleObject431.bin

image405.wmf
3

36%36%.49,5%.

8

+=


oleObject432.bin

image406.wmf
42%49,5%10%101,5%.

++=


oleObject433.bin

image407.wmf
1

6


oleObject434.bin

image408.wmf
20%


oleObject43.bin

oleObject435.bin

image409.wmf
25%


oleObject436.bin

image410.wmf
1

3


oleObject437.bin

image411.wmf
12

1

33

-=


oleObject438.bin

image412.wmf
2

12:18

3

=


oleObject439.bin

image413.wmf
+=

18927


image36.wmf
(

)

286:143.50100

=


oleObject440.bin

image414.wmf
3

125%

4

-=


oleObject441.bin

image415.wmf
3

27:36

4

=


oleObject442.bin

image416.wmf
4

120%

5

-=


oleObject443.bin

image417.wmf
4

48:60

5

=


oleObject444.bin

image418.wmf
15

1

66

-=


oleObject44.bin

oleObject445.bin

image419.wmf
5

65:78

6

=


oleObject446.bin

image420.wmf
21

28%.1,5

50

=


oleObject447.bin

image421.wmf
213

128%

5010

æö

-+=

ç÷

èø


oleObject448.bin

image422.wmf
2133

501025

-=


oleObject449.bin

image423.wmf
3

72:600

25

=


image37.wmf
(

)

286:143.4896

=


oleObject450.bin

image424.wmf
600.28%168

=


oleObject451.bin

image425.wmf
21

600.252

50

=


oleObject452.bin

image426.wmf
600168252180

--=


oleObject453.bin

image427.wmf
3

8


oleObject454.bin

image428.wmf
9

13


oleObject45.bin

oleObject455.bin

image429.wmf
3811

+=


oleObject456.bin

image430.wmf
3

11


oleObject457.bin

image431.wmf
9

22


oleObject458.bin

image432.wmf
933

221122

-=


oleObject459.bin

image433.wmf
3

6:44

22

=


oleObject1.bin

image38.wmf
1

4


oleObject460.bin

image434.wmf
1

4


oleObject461.bin

image435.wmf
1

5


oleObject462.bin

image436.wmf
1

6


oleObject463.bin

image437.wmf
111

5630

-=


oleObject464.bin

image438.wmf
1

1:30

30

=


oleObject46.bin

oleObject465.bin

image439.wmf
1

.305

6

=


oleObject466.bin

image440.wmf
30525

-=


oleObject467.bin

image441.wmf
1

2

2


oleObject468.bin

image442.wmf
1

1

2


oleObject469.bin

image443.wmf
1

1

2


image39.wmf
4


oleObject470.bin

image444.wmf
1

1

2


oleObject471.bin

image445.wmf
1

1

2


oleObject472.bin

image446.wmf
1

2

Þ


oleObject473.bin

image447.wmf
1

16.240

2

=


oleObject474.bin

image448.wmf
6

7


oleObject47.bin

oleObject475.bin

image449.wmf
9

10


oleObject476.bin

image450.wmf
2

3


oleObject477.bin

image451.wmf
9621

:

117422

=


oleObject478.bin

image452.wmf
9227

:

11322

=


oleObject479.bin

image453.wmf
212227

22

++


image40.wmf
24:(41).432

-=


oleObject480.bin

image454.wmf
70

20


oleObject481.bin

image455.wmf
70

210:66

22

=


oleObject482.bin

image456.wmf
21

66.63

22

=


oleObject483.bin

image457.wmf
27

66.81

22

=


oleObject484.bin

image458.wmf
1

2


oleObject48.bin

oleObject485.bin

image459.wmf
1

3


oleObject486.bin

image460.wmf
3

7


oleObject487.bin

image461.wmf
11

123

=

+


oleObject488.bin

image462.wmf
11

314

=

+


oleObject489.bin

image463.wmf
33

3710

=

+


image41.wmf
1


oleObject490.bin

image464.wmf
1137

1

341060

---=


oleObject491.bin

image465.wmf
=

7

630:5400

60


oleObject492.bin

image466.wmf
1800


oleObject493.bin

image467.wmf
1350


oleObject494.bin

image468.wmf
1620


oleObject49.bin

oleObject495.bin

image469.wmf
6

7


oleObject496.bin

image470.wmf
9

11


oleObject497.bin

image471.wmf
2

3


oleObject498.bin

image472.wmf
21

22


oleObject499.bin

image473.wmf
27

22


image42.wmf
324.136

+=


oleObject500.bin

image474.wmf
22212770

2222

++

=


oleObject501.bin

image475.wmf
70

420:132

22

=


oleObject502.bin

image476.wmf
21

132.126

22

=


oleObject503.bin

image477.wmf
27

132.162

22

=


oleObject504.bin

image478.wmf
2

7


oleObject50.bin

oleObject505.bin

image479.wmf
1

3


oleObject506.bin

image480.wmf
2

9


oleObject507.bin

image481.wmf
1

4


oleObject508.bin

image482.wmf
121

4936

-=


oleObject509.bin

image483.wmf
1

1:36

36

=


